
TT CHI NHÁNH Phường xã TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI LOẠI HÌNH

1 MobiFone Đà Nẵng An Hải Cửa hàng MobiFone An 

Hải

747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng

0236.3959123 Cửa hàng MobiFone

2 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Cửa hàng MobiFone Hải 

Châu 2

193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

0787.673.673 Cửa hàng MobiFone

3 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Cửa hàng MobiFone Hải 

Châu 1

167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng

0236.3843969 Cửa hàng MobiFone

4 MobiFone Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Cửa hàng MobiFone Ngũ 

Hành Sơn

498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

0236.3981379 Cửa hàng MobiFone

5 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Cửa hàng MobiFone 

Thanh Khê 3

86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà 

nẵng

0795506506 Cửa hàng MobiFone

6 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Cửa hàng MobiFone 

Thanh Khê 2

391 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng

0236.3820666 Cửa hàng MobiFone

7 MobiFone Đà Nẵng Cẩm lệ Cửa hàng MobiFone Cẩm 

Lệ

586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

0788.674.674 Cửa hàng MobiFone

8 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Cửa hàng MobiFone Hòa 

Khánh 2

Đường DT602, thôn An Ngãi Tây 1, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

0236.3792757 Cửa hàng MobiFone

9 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Cửa hàng MobiFone Hòa 

Khánh 1

499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng

0236.3792779 Cửa hàng MobiFone

10 MobiFone Đà Nẵng Hòa Tiến Cửa hàng MobiFone Hòa 

Tiến

Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa 

Tiến, Thành phố Đà Nẵng

0236.3798567 Cửa hàng MobiFone

11 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Cửa hàng MobiFone 

Thanh Khê 1

01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

0795.664.664 Cửa hàng MobiFone

12 MobiFone Đà Nẵng Bàn Thạch Cửa hàng MobiFone Bàn 

Thạch

114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

Thành phố Đà Nẵng

0236.3852678 Cửa hàng MobiFone
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13 MobiFone Đà Nẵng Hương Trà Cửa hàng MobiFone 

Hương Trà

797 Phan Chu Trinh, Phường Hương Trà, 

Thành phố Đà Nẵng

0796771771 Cửa hàng MobiFone

14 MobiFone Đà Nẵng Núi Thành Cửa hàng MobiFone Núi 

Thành

Quốc lộ 1A (Ngã tư 176 Phạm Văn Đồng), 

Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng

0796.733733 Cửa hàng MobiFone

15 MobiFone Đà Nẵng Tam Kỳ Cửa hàng MobiFone Tam 

Kỳ

56 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Tam Kỳ, 

Thành phố Đà Nẵng

0796571571 Cửa hàng MobiFone

16 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình Cửa hàng MobiFone 

Thăng Bình

40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3668668 Cửa hàng MobiFone

17 MobiFone Đà Nẵng Tiên Phước Cửa hàng MobiFone Tiên 

Phước

88 Đường 10/3, Xã Tiên Phước, Thành phố 

Đà Nẵng

0236.3894696 Cửa hàng MobiFone

18 MobiFone Đà Nẵng Hiệp Đức Cửa hàng MobiFone Hiệp 

Đức

314 Hùng Vương, Xã Hiệp Đức, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3883666 Cửa hàng MobiFone

19 MobiFone Đà Nẵng Hội An Cửa hàng MobiFone Hội 

An

576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3928555 Cửa hàng MobiFone

20 MobiFone Đà Nẵng Khâm Đức Cửa hàng MobiFone 

Khâm Đức

45 Phạm Văn Đồng, Xã Khâm Đức, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3881123 Cửa hàng MobiFone

21 MobiFone Đà Nẵng Nam Phước Cửa hàng MobiFone Nam 

Phước

77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3881123 Cửa hàng MobiFone

22 MobiFone Đà Nẵng Quế Sơn Cửa hàng MobiFone Quế 

Sơn

21 Đỗ Quang, Xã Quế Sơn, Thành phố Đà 

Nẵng

0236.3885168 Cửa hàng MobiFone

23 MobiFone Đà Nẵng Đại Lộc Cửa hàng MobiFone Đại 

Lộc

38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành 

phố Đà Nẵng

0236.3865996 Cửa hàng MobiFone

24 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Cửa hàng MobiFone Điện 

Bàn

251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, 

Thành phố Đà Nẵng

0236.3758999 Cửa hàng MobiFone

272 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Đinh Công Minh 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905583283 Điểm lưu động

273 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Nguyễn Tài Năng 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905357911 Điểm lưu động



274 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Lê Văn Huy 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

901139777 Điểm lưu động

275 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Thị Huyền 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905912222 Điểm lưu động

277 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lê Văn Đức 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905130666 Điểm lưu động

278 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Bùi Công Định 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

901113115 Điểm lưu động

279 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lê Thị Ngọc Anh 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905714814 Giao dịch viên

280 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Đoàn Thị Ngọc Bích 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

935184445 Giao dịch viên

281 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Diễm 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

898168568 Giao dịch viên

282 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Ngô Hồng Hạnh 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905711715 Giao dịch viên

283 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trần Phước Hân 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

932403399 Giao dịch viên

284 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trần Nữ Hoàng Hường 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905152569 Giao dịch viên

285 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lê Thị Thúy Lan 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

901967967 Giao dịch viên

286 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Mai Thị Kim Liên 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905178678 Giao dịch viên

287 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Võ Thị Nhung 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905939639 Giao dịch viên

288 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Đặng Trần Kim Phượng 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

934882666 Giao dịch viên



289 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trần Thị Thành 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

931125125 Giao dịch viên

290 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Tán Thị Hà Thân 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905467646 Giao dịch viên

291 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Trần Ninh Thuận 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

702599599 Giao dịch viên

292 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Thu Thủy 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

935880209 Giao dịch viên

293 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Châu Thủy Tiên 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

901726456 Giao dịch viên

294 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lê Thị Phương Trang 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

901167789 Giao dịch viên

295 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Kim Trang 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

901985588 Giao dịch viên

296 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Cẩm Tú 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

905608555 Giao dịch viên

297 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Võ Thị Cẩm Tú 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà 

Nẵng

935885909 Giao dịch viên

298 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lý Thị Kim Chi 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905010168 Giao dịch viên

299 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Mạnh 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905719799 Giao dịch viên

300 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Thị Như Lam 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

935309379 Giao dịch viên

301 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Phạm Thị Bích Ngọc 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

931912777 Giao dịch viên

302 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trần Thị Quí 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905601696 Giao dịch viên



303 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Lê Hồng Hạnh 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905886119 Giao dịch viên

304 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Võ Hữu Hạo Quyên 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905668968 Giao dịch viên

305 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trương Thị Hồng Hạnh 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

935614999 Giao dịch viên

306 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Trương Thị Thu Trang 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905456777 Giao dịch viên

307 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Huỳnh Thị Hoàng Oanh 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905360360 Giao dịch viên

309 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Phạm Thị Kim Liên 167 Nguyễn Chí Thanh, P. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng.

905895777 Giao dịch viên

310 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Mai Khánh Vy 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

905051111 Giao dịch viên

312 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Lương Thị Minh 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

901969645 Giao dịch viên

313 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Lương Thị Phương Thảo 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

932568579 Giao dịch viên

314 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Huỳnh Thị Huyền Trâm 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

796795579 Giao dịch viên

315 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Nguyễn Hà My 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

905466777 Giao dịch viên

316 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Phạm Thị Diễm Hương 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

932575113 Giao dịch viên

317 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Thị Kim Tiết 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

905662812 Giao dịch viên

318 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Tạ Thị Quỳnh Tiên 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

898233334 Giao dịch viên



319 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Lê Thị Thanh Tâm 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

905455655 Giao dịch viên

320 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Đoàn Thị Hồng Luyến 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, 

Thành phố Đà Nẵng

935693769 Giao dịch viên

323 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Thị Thanh Miên 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

935197999 Giao dịch viên

324 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Huỳnh Thị Thu Thọ 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

905707717 Giao dịch viên

325 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Phạm Thị Bảo Châu 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

935437743 Giao dịch viên

326 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Nguyễn Thị Diễm 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

906435959 Giao dịch viên

327 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Võ Thị Mỹ Linh 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

905058858 Giao dịch viên

328 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Lê Thị Ái Vi 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

901179568 Giao dịch viên

329 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Bình Phương 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

901969098 Giao dịch viên

330 MobiFone Đà Nẵng Hải Châu Nguyễn Cao Cường 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

905999389 Điểm lưu động

332 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Nguyễn Đắc Thiện 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

905424929 Điểm lưu động

333 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Mai Huỳnh Tân Lâm 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

935292294 Điểm lưu động

334 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Thị Kiều My 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

934949915 Điểm lưu động

336 MobiFone Đà Nẵng Thanh Khê Trần Thị Minh Khoa 391 Nguyễn Văn Linh, P. Thanh Khê, Tp. 

Đà Nẵng.

905060606 Điểm lưu động



343 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Lê Xuân Hùng 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905583583 Điểm lưu động

344 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Trương Trọng Hiền 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

935844789 Điểm lưu động

346 MobiFone Đà Nẵng Xã Hòa Tiến Nguyễn Đắc Cường 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905984848 Điểm lưu động

347 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Lê Tường Anh 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905218418 Điểm lưu động

348 MobiFone Đà Nẵng An Hải Lê Như Trọng 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

775587888 Điểm lưu động

350 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa

Khánh

Nguyễn Thị Thúy Hiền 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

799433008 Điểm lưu động

351 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa

Khánh

Đoàn Tuấn Ngọc 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

935073579 Điểm lưu động

352 MobiFone Đà Nẵng Phường Ngũ 

Hành Sơn

Đỗ Thị Trinh 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

777441441 Điểm lưu động

353 MobiFone Đà Nẵng Phường Ngũ 

Hành Sơn

Mai Đăng Hoàng 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

931922668 Điểm lưu động

354 MobiFone Đà Nẵng An Hải Trần Thị Hảo 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

931987987 Điểm lưu động

355 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa

Khánh

Trương Thị Quỳnh Như 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905638463 Điểm lưu động

356 MobiFone Đà Nẵng An Hải Võ Trọng Đức 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905071618 Điểm lưu động

357 MobiFone Đà Nẵng An Hải Phan Trần Huy Thành 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905850268 Điểm lưu động

358 MobiFone Đà Nẵng An Hải Trần Hoàng Hà Dũng 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

901968999 Điểm lưu động



359 MobiFone Đà Nẵng An Hải Lê Văn Thành 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

901967979 Điểm lưu động

360 MobiFone Đà Nẵng An Hải Nguyễn Công Linh 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905129129 Điểm lưu động

361 MobiFone Đà Nẵng Hòa Xuân Công ty TNHH MTV Anh 

Hoàng Minh

Thôn Giáng Phường Hòa Xuân, Thành phố 

Đà Nẵng

2363686688 Điểm ủy quyền

362 MobiFone Đà Nẵng Phường Cẩm Lệ Công ty TNHH Một 

Thành Viên Truyền thông 

An Vũ

274 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

2363688999 Điểm ủy quyền

363 MobiFone Đà Nẵng An Hải Công ty TNHH Một 

Thành Viên Huỳnh Thanh 

Nhân

Lô 2G1 Trần Nhân Phường An Hải, Thành 

phố Đà Nẵng

935429439 Điểm ủy quyền

364 MobiFone Đà Nẵng An Hải Công ty TNHH Một 

Thành

Viên Phát Gia Tiến

639 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

phố Đà Nẵng 

935177555 Điểm ủy quyền

365 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa

Khánh

Công ty TNHH MTV 

Hidu Telecom

78 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Hòa 

Khánh, Thành phố Đà Nẵng (78 Nguyễn 

Huy Tưởng, Phường Hòa Minh, Quận Liên 

935790011 Điểm ủy quyền

366 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa

Khánh

Công ty TNHH Kỹ Thuật 

và Thương mại Sigmatec 

Miền Trung (An Thoa)

2A Nguyễn Thái Bình, Phường Hòa 

Khánh, Thành phố Đà Nẵng 

2366505007 Điểm ủy quyền

367 MobiFone Đà Nẵng Phường An Khê Công ty TNHH Sim số 

Đại

Tài

37 Yên Thế, Phường An Khê, Thành phố 

Đà Nẵng 

888433333 Điểm ủy quyền

368 MobiFone Đà Nẵng Phường An Khê ĐLC Hưng Hạnh Phúc 42 Nhơn Hòa 1,Phường An Khê, TP.Đà 

Nẵng

978119911 Điểm ủy quyền

369 MobiFone Đà Nẵng Phường Ngũ 

Hành Sơn

CÔNG TY TNHH VIỄN 

THÔNG HÒA HẢI

55 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành 

Sơn 

905967967 Điểm ủy quyền

370 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Công ty TNHH MTV 

Mobi Lê Hoàng Quân

473 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng

905668667 Điểm ủy quyền

371 MobiFone Đà Nẵng Phường Hoà 

Xuân

Công ty TNHH Viễn 

thông

Hàn Giang

16 Hoàng Xuân Nhị, P.Hòa Cường, TP Đà 

Nẵng

905707707 Điểm ủy quyền

372 MobiFone Đà Nẵng Phường Hòa 

Khánh

Lê Thị Sơn Ca Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 905502503 Giao dịch viên



373 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Nguyễn Thị Huyền Trang Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 901137127 Giao dịch viên

374 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Trần Thanh Tuyền Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 905460786 Giao dịch viên

375 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Lê Thị Thúy Phượng Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 935191917 Giao dịch viên

376 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Nguyễn Thị Phụng Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 935529917 Giao dịch viên

377 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Lê Thị Bảo Trân Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 906415405 Giao dịch viên

379 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Lê Thị Liệu Cửa hàng MobiFone quận Liên Chiểu 901117733 Giao dịch viên

380 MobiFone Đà Nẵng An Hải Đoàn Hải Uyên 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng

768715725 Giao dịch viên

381 MobiFone Đà Nẵng An Hải Nguyễn Thanh Hương 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng

935148948 Giao dịch viên

382 MobiFone Đà Nẵng An Hải Trịnh Thị Ngọc Thúy 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng

905642332 Giao dịch viên

384 MobiFone Đà Nẵng An Hải Phạm Thị Thơ 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành 

Phố Đà Nẵng

901134477 Giao dịch viên

385 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Nguyễn Thị Phương Linh 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

935782014 Giao dịch viên

386 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Trần Thị Tâm 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905841368 Giao dịch viên

387 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Nguyễn Thị Như Quyên 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905619719 Giao dịch viên

388 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Phạm Thị Thanh Trúc 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

708040040 Giao dịch viên



389 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Trương Thị Thu Hiền 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905373679 Giao dịch viên

390 MobiFone Đà Nẵng Cẩm Lệ Trần Thị Tâm Đan 586 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng

905807198 Giao dịch viên

391 MobiFone Đà Nẵng Xã Hòa Tiến Lê Thị Kiều Oanh Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa 

Tiến, Thành phố Đà Nẵng

932555345 Giao dịch viên

392 MobiFone Đà Nẵng Xã Hòa Tiến Lê Thị Thu Nguyệt Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa 

Tiến, Thành phố Đà Nẵng

935212979 Giao dịch viên

393 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Bùi Thị Thu Phương Đường DT602, thôn An Ngãi Tây 1, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

931992668 Giao dịch viên

394 MobiFone Đà Nẵng Hòa Khánh Trương Thùy Trang Đường DT602, thôn An Ngãi Tây 1, 

Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

783811516 Giao dịch viên

395 MobiFone Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Trần Ngọc Tường Vi 498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

905282577 Giao dịch viên

396 MobiFone Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Lê Thị Diễm My 498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

935481999 Giao dịch viên

397 MobiFone Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Thục Hiền 498E đường Lê Văn Hiến, Phường Ngũ 

Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

935417666 Giao dịch viên

411 MobiFone Đà Nẵng Bàn Thạch Lâm Thị Bích Nghĩa 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

(114 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. 

905422523 Giao dịch viên

412 MobiFone Đà Nẵng Bàn Thạch Huỳnh Thị Diễm 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

(114 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. 

935610071 Giao dịch viên

413 MobiFone Đà Nẵng Bàn Thạch Hồ Quế Phương 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

(114 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. 

905530453 Giao dịch viên

415 MobiFone Đà Nẵng Bàn Thạch Huỳnh Thị Trúc 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

(114 Phan Bội Châu, P. Tân Thạnh, TP. 

934891489 Giao dịch viên

419 MobiFone Đà Nẵng Hội An Nguyễn Thị Phương 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng 

905246869 Giao dịch viên



420 MobiFone Đà Nẵng Hội An Nguyễn Thị Nga 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng 

936359259 Giao dịch viên

421 MobiFone Đà Nẵng Hội An Trần Minh Đức 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng 

903557568 Giao dịch viên

422 MobiFone Đà Nẵng Hội An Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng 

905570055 Giao dịch viên

423 MobiFone Đà Nẵng Hội An Huỳnh Bảo Trang 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, TP Đà 

Nẵng 

905532256 Giao dịch viên

424 MobiFone Đà Nẵng Núi Thành Phạm Thị Minh Lý Quốc lộ 1A (Ngã tư 176 Phạm Văn Đồng), 

Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng

901613232 Giao dịch viên

425 MobiFone Đà Nẵng Núi Thành Trần Thị Ái Thơ Quốc lộ 1A (Ngã tư 176 Phạm Văn Đồng), 

Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng

905809111 Giao dịch viên

426 MobiFone Đà Nẵng Nam Phước Trà Thị Hoa 77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành 

phố Đà Nẵng

905837979 Giao dịch viên

427 MobiFone Đà Nẵng Nam Phước Nguyễn Thị Ngọc Trâm 77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành 

phố Đà Nẵng

901988808 Giao dịch viên

428 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Đỗ Thị Thanh Hương 251 Trần Nhân Tông, Phường Điện  Bàn, 

TP Đà Nẵng

905622699 Giao dịch viên

429 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Lê Thị Diễm Trâm 251 Trần Nhân Tông, Phường Điện  Bàn, 

TP Đà Nẵng

788651991 Giao dịch viên

430 MobiFone Đà Nẵng Đại Lộc Lê Thị Thanh 38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, TP Đà 907307777 Giao dịch viên

431 MobiFone Đà Nẵng Đại Lộc Hồ Thị Hồng Thái 38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, TP Đà 905399869 Giao dịch viên

434 MobiFone Đà Nẵng Phước Sơn Lê Thị Lan 15 Hoàng Diệu, Xã Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng

(15 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, 

934819993 Giao dịch viên

435 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình Nguyễn Thị Quyên 40 Nguyễn Hoàng, QL 1A tổ 7, Xã Thăng 

Bình, TP Đà Nẵng

905526522 Giao dịch viên



436 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình Đinh Thị Minh Thư 40 Nguyễn Hoàng, QL 1A tổ 7, Xã Thăng 

Bình, TP Đà Nẵng

901151252 Giao dịch viên

437 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình Vương Thị Vân 40 Nguyễn Hoàng, QL 1A tổ 7, Xã Thăng 

Bình, TP Đà Nẵng

905299221 Giao dịch viên

438 MobiFone Đà Nẵng Hiệp Đức Dương Thị Ngọc Tú 314 Hùng Vương, Xã Hiệp Đức, TP Đà 

Nẵng

(314 Hùng Vương, TT. Tân Bình, H. Hiệp 

766649797 Giao dịch viên

439 MobiFone Đà Nẵng Tiên Phước Nguyễn Thị Ngọc Hân 88 Đường 10/3, Xã Tiên Phước, Tp Đà 

Nẵng

(88 Đường 10/3 Thị trấn Tiên Kỳ, H.Tiên 

708025026 Giao dịch viên

440 MobiFone Đà Nẵng Quế Sơn Nguyễn Thị Hiền Oanh 21 Đỗ Quang, Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng 901127525 Giao dịch viên

441 MobiFone Đà Nẵng Tam Kỳ, Quảng 

Phú

Trịnh Đình Tài 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905698699 Điểm lưu động

442 MobiFone Đà Nẵng Tam Kỳ, Hương

Trà

Lê Hoàng Phúc Hạnh 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

935503567 Điểm lưu động

443 MobiFone Đà Nẵng Tam Anh, Tam 

Xuân

Nguyễn Văn Lực 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

906572234 Điểm lưu động

444 MobiFone Đà Nẵng Núi Thành, Tam 

Anh, Tam Hải

Đoàn Văn Ân 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

901166111 Điểm lưu động

445 MobiFone Đà Nẵng Tây Hồ, Chiên 

Đàn

Bùi Thị Ân 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

932440772 Điểm lưu động

446 MobiFone Đà Nẵng Núi Thành, Tam

Mỹ

Lương Thị Thơm 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

889039777 Điểm lưu động

447 MobiFone Đà Nẵng Hội An, Hội An

Tây

Dương Công Trung 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

934780079 Điểm lưu động

448 MobiFone Đà Nẵng Hội An, Hội An 

Tây, Hội An 

Đông

Huỳnh Văn Hoan 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905883188 Điểm lưu động

449 MobiFone Đà Nẵng Hội An, Tân Hiệp Lê Minh Lợi 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

935990935 Điểm lưu động



451 MobiFone Đà Nẵng Phú Ninh, Chiên

Đàn

Trần Tiến Quân 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

932910091 Điểm lưu động

452 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Đông, 

An Thắng

Lê Văn Thêm 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905668667 Điểm lưu động

453 MobiFone Đà Nẵng Duy Nghĩa, Nam 

Phước

Đặng Hữu Lập 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

901173777 Điểm lưu động

455 MobiFone Đà Nẵng Duy Xuyên, Nam

Phước, Duy 

Nghĩa

Đặng Thị Song Thảo 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905121152 Điểm lưu động

457 MobiFone Đà Nẵng Quế Sơn, Quế 

Sơn Trung

Huỳnh Văn Thành 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905200799 Điểm lưu động

458 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình, 

Thăng An

Phan Chu Trinh 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905001667 Điểm lưu động

459 MobiFone Đà Nẵng Thăng Trường, 

Thăng Điền,

Thăng Phú

Lê Phạm Tuấn Hải 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905511114 Điểm lưu động

460 MobiFone Đà Nẵng Thăng Bình, 

Đồng Dương

Huỳnh Minh Nhứt 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

935105222 Điểm lưu động

461 MobiFone Đà Nẵng Nông Sơn, Quế 

Phước

Bùi Thị Mỹ Hạnh 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

906421385 Điểm lưu động

462 MobiFone Đà Nẵng Hiệp Đức, Việt 

An, Phước Trà

Đoàn Thị Ngọc Tâm 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

905679096 Điểm lưu động

463 MobiFone Đà Nẵng Tiên Phước, Lãnh 

Ngọc, Sơn Cẩm 

Hà, Thạnh Bình

Phạm Thị Thanh Lan 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

906164579 Điểm lưu động

467 MobiFone Đà Nẵng Vu Gia, Phú

Thuận, Hà Nha, 

Thượng Đức

Hắc Thanh Hiệp 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

901961902 Điểm lưu động

468 MobiFone Đà Nẵng Đại Lộc, Vu Gia Lê Trung Hiếu 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

777102222 Điểm lưu động

469 MobiFone Đà Nẵng Khâm Đức, 

Phước Năng, 

Phước

Đỗ Như Bằng 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

935719917 Điểm lưu động



470 MobiFone Đà Nẵng Nam Giang, 

Thạnh Mỹ, Bến 

Giằng, Đắc Pring,

Lương Đông 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

777539444 Điểm lưu động

473 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Minh Long 200 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, 

TP Đà Nẵng 

905606229 Điểm ủy quyền

474 MobiFone Đà Nẵng Hội An Đông Lập Tín 288 Cửa Đại, Phường Hội An Đông, TP Đà 

Nẵng

(288 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Tp Hội 

905343858 Điểm ủy quyền

475 MobiFone Đà Nẵng Nam Phước Phước Hưng 137 Điện Biên Phủ, Khối phố Long Xuyên 

1, Xã Nam Phước, TP Đà Nẵng

2353877729 Điểm ủy quyền

476 MobiFone Đà Nẵng Điện Bàn Bắc, 

Điện Bàn Tây

Lê Ngọc Cảnh 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

789234566 Điểm lưu động

477 MobiFone Đà Nẵng Quảng Phú, 

Hương Trà

Trương Duy Hùng 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, 

TP Đà Nẵng

906439243 Điểm lưu động


